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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/8/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6955
	Trương Thị Báu
	Châu hóa, Tuyên Hóa

	2 
	6956
	Nguyễn thái Bình
	Phù Hóa, quảng Trạch

	3 
	6954
	Ngô Sỉ Nguyên
	Lộc Thủy, Lệ thủy

	4 
	6953
	Bùi quang Đạt
	an Ninh, Quảng Ninh

	5 
	6952
	Võ Doãn Tỉnh
	an Ninh, Quảng Ninh

	6 
	6951
	Trần Đức Lân
	Đồng Trạch, bố trạch

	7 
	6950
	Hoàng Thị Thắm
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	8 
	6949
	Trần Thị thu Phương
	NTB, Lệ thủy

	9 
	6948
	Mai Thị Mỹ duyên
	Mai hóa, Tuyên Hóa

	10 
	6947
	Hà Duy Hùng
	Mai hóa, Tuyên Hóa

	11 
	6946
	Nguyễn thị Minh tú
	Phúc Trạch, bố trạch

	12 
	6945
	Dương Ngọc Tư
	Tây Trạch, bố trạch

	13 
	6944
	Phạm thanh Hải
	Nhân Trạch, bố trạch

	14 
	6943
	Phan Mạnh Hùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	15 
	6942
	Trần Thị Trang
	Phong Nha, bố Trạch

	16 
	6941
	Nguyễn thị Nguyên
	Quảng Trung, Ba Đồn

	17 
	6940
	Trần thị Cẩm vân
	Hải Phú, Bố Trạch

	18 
	6939
	Nguyễn văn hùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	19 
	6938
	Lê thị Hồng
	Quảng Trung, Ba Đồn

	20 
	6937
	Nguyễn Văn dũng
	vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	21 
	6936
	Trần Khánh Linh
	Thanh Trạch, bố trạch

	22 
	6935
	Lê Thị Hồng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	23 
	6934
	Nguyễn thị Hồng trang
	Thanh Trạch, bố trạch

	24 
	6933
	Lê thị Hương Giang
	Thanh Trạch, bố trạch

	25 
	6932
	Nguyễn sự
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	26 
	6931
	Nguyễn Ngọc Ly
	Quảng Phương, Quảng trạch

	27 
	6930
	Phạm Thị Như Quỳnh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	28 
	6971
	Phạm Bá sửu
	Hải Phú, Bố Trạch

	29 
	6969
	Nguyễn anh Tuấn
	Thạch hóa, Tuyên Hóa

	30 
	6966
	Nguyễn thị Hương
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	31 
	6965
	Hoàng Ngọc Anh
	ĐNĐ, Đồng hới

	32 
	6964
	Nguyễn Thị Hoài Thơm
	Liên Trường, Quảng Trạch

	33 
	6963
	Nguyễn Hữu Thìn
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	34 
	6962
	Nguyễn Hải Hà
	Quang Phú, Đồng hới

	35 
	6961
	Lê Thị Diệp Linh
	Đức Ninh, Đồng Hới

	36 
	6960
	Nguyễn Sỹ Hoàng Hơn
	Trung Trạch, Bố Trạch

	37 
	6959
	Phan Đình Nam
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	38 
	6958
	Trần Hải duyên
	võ Ninh, Quảng Ninh

	39 
	6957
	Trần Thị Huyền Trang
	Quảng Minh, Ba Đồn


